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Số 118 /TB - TH                                         Kỳ Lợi, ngày 20 tháng 6 năm 2023  
  

THÔNG BÁO  

Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng tại Trường Tiểu học Kỳ Lợi 

Năm học 2023 - 2024 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ 

GDĐT  quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của Ủy ban 

nhân  dân tỉnh Hà Tĩnh về Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 và 

hướng dẫn sử  dụng trong nhà trường từ năm học 2023 - 2024;  

Căn cứ Công văn số 375/PGDĐT ngày 13/6/2023 của Phòng GD&ĐT 

thị xã Kỳ  Anh về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 

lớp 8 được UBND  tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt;  

Căn cứ Biên bản hội nghị lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 của Trường 

Tiểu  học Kỳ Lợi ngày 12 tháng 3 năm 2023;  

Trường Tiểu học Kỳ Lợi trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ quản 

lí, giáo  viên, nhân viên, học sinh nhà trường, cha mẹ học sinh trường Tiểu 

học Kỳ Lợi và nhân  dân xã Kỳ Lợi danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng 

trong Trường Tiểu học Kỳ Lợi từ năm học 2023 – 2024 như sau:  

DANH MỤC  

Sách giáo khoa Lớp 4 được sử dụng tại trường Tiểu học Kỳ Lợi  

Năm học 2023 - 2024 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

   

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

Tiếng 

Việt  4 

Tập 1: Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng Chủ biên kiêm 

chủ biên), Chu Thị Thùy An, 

Phan Thị Hồ Điệp, Nguyễn 

Thị Bích Hà, Nguyễn Khánh 

Hà, Trần Mạnh Hưởng, Trần 

Bích Thủy 

Tập 2: Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng Chủ biên kiêm 

chủ biên), Hoàng Hòa Bình, 

Vũ Trọng Đông, Đặng Kim 

Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh, 

 

 

 

 

 

NXB Đại học 

Sư phạm TP 

Hồ Chí MInh 

 

 

 

 

 

 

Cánh diều 



Đặng Thị Yến. 
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Toán 4 

Đỗ Đức Thái(Tổng chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt(Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy 

Ngà, Nguyễn thị Thanh Sơn. 

 

Nhà xuất bản 

ĐH sư phạm 

TP HCM 

 

 

Cánh diều 
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Đạo đức 

Nguyễn thị Mỹ Lộc(Tổng chủ 

biên), Đỗ Tất Thiên(Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, 

Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn thị Hàn 

Thy 

 

 

NXB Đại học 

Sư phạm TP 

Hồ Chí MInh 

 

 

 

Cánh diều 

 

4 

 

Khoa học 

Mai Sỹ Tuấn(Tổng chủ biên), 

Bùi Phương Nga(Chủ biên), 

Phan Thị Thanh Hội, Phùng 

Thanh Huyền, Lương Việt 

Thái. 

NXB Đại học 

Sư phạm TP 

Hồ Chí MInh 

Cánh diều 
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Lịch sử và 

Địa lý 

Đỗ Thanh Bình(tổng chủ biên 

phần LS), Nguyễn Văn 

Dũng(Chủ biên phần LS); 

Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 

Phương Thanh, Lê 

Thông(Tổng chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Tuyết 

Nga(Chủ biên phần Địa lí) 

 

 

 

NXB Đại học 

Sư phạm TP 

Hồ Chí MInh 

 

 

 

 

Cánh diều 
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Tin học 

 

Cao Hồng Huệ(Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Phương, 

Nguyễn Phát Tài, Đào Thị 

Thêm, Lê Minh Tuấn 

 

 

Đại học Vinh 

 

Kiến tạo công 

dân toàn cầu 

 

 

7 

 

Công 

nghệ 

Nguyễn Tất Thắng(Tổng chủ 

biên), Trần thị Minh Hằng, 

Nguyễn Thị Mai Lan(Đồng 

chủ biên), Hoàng Xuân Anh. 

 

NXB Đại học 

Sư phạm TP 

Hồ Chí MInh 

 

 

Cánh diều 
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Giáo dục 

thể chất 

Đình Quang Ngọc(Tổng chủ 

biên), Mai Thị Bích Ngọc(Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết,, Đinh 

Thị Mai Anh. 

 

NXB Đại học 

Sư phạm TP 

Hồ Chí MInh 

 

 

Cánh diều 
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Âm nhạc 

Lê Anh Tuấn(Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai 

Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 

NXB Đại học 

Sư phạm TP 

Hồ Chí MInh 

 

Cánh diều 
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Mĩ thuật 

Nguyễn Thị Đông(Tổng chủ 

biên), Phạm Đình BìChurChur 

biên), Nguyễn Thị Huyền, 

Nguyễn Hải Kiên. 

 

NXB Đại học 

Sư phạm TP 

Hồ Chí MInh 

 

 

Cánh diều 
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Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Nguyễn Dục Quang(Tổng chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp(Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

 

NXB Đại học 

Sư phạm TP 

Hồ Chí MInh 

 

 

Cánh diều 

12 Tiếng 

Anh 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Quốc Tuấn 

(Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

Global success 

(Danh mục sách giáo khoa Lớp 4 gồm 12 đầu sách)  

Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2023 - 

2024  được niêm yết công khai trên bảng tin, trên Website, facebook của nhà 

trường và thông  báo cho cha mẹ học sinh, học sinh và nhân dân được biết từ ngày 

20 tháng 6 năm  2023./.  
 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG  
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;  

- Giáo viên, nhân viên trường;  

- Cha mẹ học sinh và học sinh trường;                                                                (Đã ký) 

- Nhân dân xã Kỳ Lợi;  

- Lưu:văn thư.                                                                                                   

                                                                                                                        Lê Song Hào 

 

 

 

 


